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Những điểm nổi bật

Bất ổn thương mại trên toàn cầu ngày càng gia tăng, đòi 
hỏi Việt Nam cần điều chỉnh các nỗ lực nhằm tăng cường 
khả năng phục hồi và tính bao trùm của chuỗi cung ứng 
toàn cầu, đồng thời thúc đẩy việc làm thoả đáng và tạo 
môi trường chuyển đổi công bằng cho người lao động và 
doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu kinh tế-xã hội.

Tốc độ tăng trưởng việc làm trong các chuỗi cung ứng của 
Việt Nam từ năm 2008 tới nay đã ổn định. Việt Nam là 
quốc gia Đông Nam Á có số lượng việc làm gắn với chuỗi 
cung ứng lớn nhất năm 2023. Việt Nam chiếm hơn 25% 
trong tổng số 75 triệu việc làm gắn với các chuỗi cung 
ứng tại Đông Nam Á. Số việc làm này cũng chiếm hơn 
35% tổng số việc làm quốc gia của Việt Nam, cho thấy một 
mức độ phụ thuộc vừa phải. 

Sản xuất chiếm 49% của tống số việc làm liên quan gắn 
với chuỗi cung ứng, trong đó việc làm trong ngành dệt 
may và sản phẩm dệt may chiếm gần 1/3. 

Các ngành có cường độ lao động cao trong chuỗi cung 
ứng có xu hướng thuê dùng tỷ lệ lao động nữ và lao động 
trẻ lớn hơn, có số lượng việc làm công ăn lương cao hơn, 
nhưng tỷ lệ việc làm có kỹ năng cao vẫn còn thấp.

Hơn 76% việc làm gắn với chuỗi cung ứng vào năm 2023 
phụ thuộc hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp vào nhu cầu từ 

nước ngoài, như ASEAN, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, và Hoa Kỳ. Điều này làm nổi bật mức 
độ tiếp xúc của quốc gia này với những nhu cầu biến 
động bên ngoài. 

Để bảo đảm các kết quả đầu ra việc làm thoả đáng trong 
các chuỗi cung ứng, cần có những nỗ lực phối hợp trên 
nhiều lĩnh vực chính sách, nhằm giảm thiểu những gián 
đoạn ngắn hạn và định hình vị thế của Việt Nam trong 
trung hạn và dài hạn. Những nỗ lực này bao gồm: (1) đa 
dạng hoá thương mại và tăng cường liên kết công nghiệp 
trong nước, (2) Phát triển kỹ năng toàn diện và theo nhu 
cầu, (3) Chính sách thị trường lao động có đáp ứng yếu tố 
giới và hệ thống an sinh xã hội đáp ứng được các cú sốc 
trong quá trình chuyển đổi công bằng, (4) cải thiện chất 
lượng việc làm và nâng cao tiêu chuẩn lao động, và (5) đối 
thoại xã hội có tính bao trùm và các thể chế phối hợp. 

Việc tăng cường khả năng phục hồi của các chuỗi cung 
ứng và tận dụng các lĩnh vực tăng trưởng mới mang đến 
cơ hội chiến lược để thúc đẩy hơn nữa quá trình chuyển 
đổi cơ cấu của Việt Nam, cho phép chuyển dịch sang các 
hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn và việc làm có kỹ 
năng cao hơn, qua đó củng cố tiến độ thực hiện chương 
trình nghị sự về việc làm bền vững. 
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Hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, dựa trên việc mở rộng 
các hiệp định thương mại, đã đóng vai trò quan trọng giúp 
Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và giảm 
nghèo trong những thập kỷ qua. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế 

của Việt Nam đã tác động sâu sắc đến thị trường lao động, 
thể hiện qua sự chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang 
công nghiệp và dịch vụ.1 Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ theo 
tỷ lệ trong GDP đã tăng từ 53.9% vào năm 2000 lên tới 70.5% 
vào năm 2007, và đạt 86.5% vào năm 2023, đồng thời tạo ra 
thêm hàng triệu việc làm cho cả nước.2 

ILO – Báo cáo tóm tắt

Việt Nam đã nổi lên như một cứ điểm sản xuất chiến lược và 
có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương. Trong những thập kỷ gần đây, Việt Nam đã chủ động 
triển khai các biện pháp để ký kết các Hiệp định Thương mại 
Tự do (FTA), bao gồm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do 
Việt Nam – EU (EVFTA), và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện 
khu vực (RCEP).3 Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu vẫn tập 
trung chủ yếu ở các doanh nghiệp FDI và sự tham gia của các 
doanh nghiệp trong nước là hạn chế.4

Nhìn xa hơn, để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu 
nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần phát huy những tiến 
bộ trong giáo dục và đào tạo, và nâng cấp hơn nữa sang các 
hoạt động có giá trị cao hơn, gắn liền với việc làm có kỹ năng 
cao hơn. 

Để làm được điều này, năm 2025, Việt Nam đã mạnh dạn thực 
hiện nhiều cải cách thể chế và hành chính, thể hiện qua 
những nỗ lực gần đây khi Bộ Chính trị (Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam) thông qua các nghị quyết liên 
quan đến công nghệ, phát triển khu vực tư nhân trong nước, 
đẩy mạnh hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, giáo dục và 
đào tạo, sức khỏe.5 Việc Quốc hội thông qua Luật Việc làm 
(sửa đổi) vào tháng 6 năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan 
trọng trong nỗ lực quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng 
tăng của nền kinh tế, theo đó cần hiện đại hoá thị trường lao 
động trong các lĩnh vực chính như các biện pháp hỗ trợ tạo 
việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc 
làm, phát triển kỹ năng nghề, và bảo hiểm thất nghiệp.  

Tuy nhiên, bất ổn thương mại toàn cầu ngày càng tăng lên do 
các rào cản thuế quan/phi thuế quan ngày càng cao (và thay 
đổi liên tục)6, cùng với thế giới công việc chuyển đổi nhanh 
chóng và được định hình bởi tiến bộ công nghệ, biến đổi khí 
hậu, các thách thức về môi trường, và chuyển dịch nhân khẩu 
học, đòi hỏi Việt Nam điều chỉnh vị thế trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu. Điều này là cần thiết để duy trì tăng trưởng kinh tế 
toàn diện và mạnh mẽ, đồng thời thúc đẩy tiến bộ xã hội và 
môi trường bền vững thông qua tạo ra các cơ hội việc làm 
thoả đáng. Thực tế, bên cạnh việc giải quyết các rủi ro bất lợi, 
có thể có những cơ hội từ việc tái phân bổ thương mại trong 
các mối quan hệ và chuỗi cung ứng hiện có. Ví dụ, một nghiên 
cứu gần đây của IMF đã chỉ ra rằng trong giai đoạn 2018-22, 
Việt Nam dường như đã được hưởng lợi từ việc tái phân bổ 

thương mại, thể hiện sự gia tăng hàm lượng nội địa trong 
xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong các ngành chiến lược.7

Giờ đây, có vẻ như chính những bất ổn thương mại trên toàn 
cầu trong nửa đầu năm 2025 đã dẫn đến việc đẩy nhanh các 
đơn đặt hàng thương mại trước khi các biện pháp thuế quan 
dự kiến được áp dụng và do đó, giá cả các mặt hàng bị ảnh 
hưởng cũng tăng theo.8 Trong sáu tháng đầu năm 2025, GDP 
của Việt Nam tăng 7.5% so với cùng kỳ trong năm 2024, mức 
tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 
2011-25.9 Hơn nữa, khi biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, 
chuỗi cung ứng phải đối mặt với những rủi ro ngày càng tăng 
từ khả năng gián đoạn cơ sở hạ tầng giao thông và các hệ 
thống quan trọng khác. Khi tác động từ những bất ổn trong 
thương mại toàn cầu và thuế quan xuất khẩu từ Việt Nam và 
các quốc gia khác trở nên khó đoán vào nửa sau của năm 
2025, Việt Nam có thể thực hiện các biện pháp chủ động để 
tận dụng các cơ hội kinh tế và thúc đẩy việc làm thoả đáng. 

Báo cáo tóm tắt này đưa ra các phân tích về việc làm tại Việt 
Nam có gắn với nhu cầu từ nước ngoài thông qua chuỗi cung 
ứng – dù là trực tiếp hay gián tiếp.10 Nội dung tài liệu nghiên 
cứu các mô hình việc làm theo ngành và đặc điểm của nhóm 
người lao động chủ chốt, bao gồm các đặc điểm như giới, tình 
trạng việc làm, trình độ kỹ năng, sự tham gia của thanh niên, 
tính phi chính thức và việc làm khu vực nông thôn. Phân tích 
này phân tách việc làm có gắn với chuỗi cung ứng tại Việt 
Nam theo nguồn cầu nước ngoài – cụ thể là từ Hiệp hội Các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Liên minh Châu 
Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Các phân tích đối chiếu 
giữa Việt Nam và tám quốc gia Đông Nam Á cũng được đưa 
ra để giúp mường tượng tốt hơn xu hướng việc làm của Việt 
Nam trong bối cảnh cụ thể. Tám quốc gia này bao gồm: 
Bờ-ru-nây, In-đô-nê-xia, Cam-pu-chia, Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po và Thái Lan. 

Tài liệu tóm tắt này nhằm mục đích cung cấp những hiểu biết 
dựa trên bằng chứng để hỗ trợ các bên liên quan tại Việt Nam 
trong định hình chính sách và chiến lược nhằm tăng cường 
tính chống chịu và tính bao trùm khi tham gia vào chuỗi cung 
ứng toàn cầu, thúc đẩy việc làm thoả đáng trong các hoạt 
động có giá trị gia tăng cao hơn, và bảo đảm chuyển đổi công 
bằng cho người lao động và doanh nghiệp tại Việt Nam giữa 
bối cảnh chuyển đổi kinh tế đang diễn ra và thương mại toàn 
cầu đang có nhiều bất ổn.
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Hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, dựa trên việc mở rộng 
các hiệp định thương mại, đã đóng vai trò quan trọng giúp 
Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và giảm 
nghèo trong những thập kỷ qua. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế 

của Việt Nam đã tác động sâu sắc đến thị trường lao động, 
thể hiện qua sự chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang 
công nghiệp và dịch vụ.1 Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ theo 
tỷ lệ trong GDP đã tăng từ 53.9% vào năm 2000 lên tới 70.5% 
vào năm 2007, và đạt 86.5% vào năm 2023, đồng thời tạo ra 
thêm hàng triệu việc làm cho cả nước.2 
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Việc làm trong các chuỗi cung ứng và thương mại Việt Nam
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Việt Nam đã nổi lên như một cứ điểm sản xuất chiến lược và 
có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương. Trong những thập kỷ gần đây, Việt Nam đã chủ động 
triển khai các biện pháp để ký kết các Hiệp định Thương mại 
Tự do (FTA), bao gồm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do 
Việt Nam – EU (EVFTA), và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện 
khu vực (RCEP).3 Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu vẫn tập 
trung chủ yếu ở các doanh nghiệp FDI và sự tham gia của các 
doanh nghiệp trong nước là hạn chế.4

Nhìn xa hơn, để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu 
nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần phát huy những tiến 
bộ trong giáo dục và đào tạo, và nâng cấp hơn nữa sang các 
hoạt động có giá trị cao hơn, gắn liền với việc làm có kỹ năng 
cao hơn. 

Để làm được điều này, năm 2025, Việt Nam đã mạnh dạn thực 
hiện nhiều cải cách thể chế và hành chính, thể hiện qua 
những nỗ lực gần đây khi Bộ Chính trị (Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam) thông qua các nghị quyết liên 
quan đến công nghệ, phát triển khu vực tư nhân trong nước, 
đẩy mạnh hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, giáo dục và 
đào tạo, sức khỏe.5 Việc Quốc hội thông qua Luật Việc làm 
(sửa đổi) vào tháng 6 năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan 
trọng trong nỗ lực quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng 
tăng của nền kinh tế, theo đó cần hiện đại hoá thị trường lao 
động trong các lĩnh vực chính như các biện pháp hỗ trợ tạo 
việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc 
làm, phát triển kỹ năng nghề, và bảo hiểm thất nghiệp.  

Tuy nhiên, bất ổn thương mại toàn cầu ngày càng tăng lên do 
các rào cản thuế quan/phi thuế quan ngày càng cao (và thay 
đổi liên tục)6, cùng với thế giới công việc chuyển đổi nhanh 
chóng và được định hình bởi tiến bộ công nghệ, biến đổi khí 
hậu, các thách thức về môi trường, và chuyển dịch nhân khẩu 
học, đòi hỏi Việt Nam điều chỉnh vị thế trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu. Điều này là cần thiết để duy trì tăng trưởng kinh tế 
toàn diện và mạnh mẽ, đồng thời thúc đẩy tiến bộ xã hội và 
môi trường bền vững thông qua tạo ra các cơ hội việc làm 
thoả đáng. Thực tế, bên cạnh việc giải quyết các rủi ro bất lợi, 
có thể có những cơ hội từ việc tái phân bổ thương mại trong 
các mối quan hệ và chuỗi cung ứng hiện có. Ví dụ, một nghiên 
cứu gần đây của IMF đã chỉ ra rằng trong giai đoạn 2018-22, 
Việt Nam dường như đã được hưởng lợi từ việc tái phân bổ 

thương mại, thể hiện sự gia tăng hàm lượng nội địa trong 
xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong các ngành chiến lược.7

Giờ đây, có vẻ như chính những bất ổn thương mại trên toàn 
cầu trong nửa đầu năm 2025 đã dẫn đến việc đẩy nhanh các 
đơn đặt hàng thương mại trước khi các biện pháp thuế quan 
dự kiến được áp dụng và do đó, giá cả các mặt hàng bị ảnh 
hưởng cũng tăng theo.8 Trong sáu tháng đầu năm 2025, GDP 
của Việt Nam tăng 7.5% so với cùng kỳ trong năm 2024, mức 
tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 
2011-25.9 Hơn nữa, khi biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, 
chuỗi cung ứng phải đối mặt với những rủi ro ngày càng tăng 
từ khả năng gián đoạn cơ sở hạ tầng giao thông và các hệ 
thống quan trọng khác. Khi tác động từ những bất ổn trong 
thương mại toàn cầu và thuế quan xuất khẩu từ Việt Nam và 
các quốc gia khác trở nên khó đoán vào nửa sau của năm 
2025, Việt Nam có thể thực hiện các biện pháp chủ động để 
tận dụng các cơ hội kinh tế và thúc đẩy việc làm thoả đáng. 

Báo cáo tóm tắt này đưa ra các phân tích về việc làm tại Việt 
Nam có gắn với nhu cầu từ nước ngoài thông qua chuỗi cung 
ứng – dù là trực tiếp hay gián tiếp.10 Nội dung tài liệu nghiên 
cứu các mô hình việc làm theo ngành và đặc điểm của nhóm 
người lao động chủ chốt, bao gồm các đặc điểm như giới, tình 
trạng việc làm, trình độ kỹ năng, sự tham gia của thanh niên, 
tính phi chính thức và việc làm khu vực nông thôn. Phân tích 
này phân tách việc làm có gắn với chuỗi cung ứng tại Việt 
Nam theo nguồn cầu nước ngoài – cụ thể là từ Hiệp hội Các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Liên minh Châu 
Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Các phân tích đối chiếu 
giữa Việt Nam và tám quốc gia Đông Nam Á cũng được đưa 
ra để giúp mường tượng tốt hơn xu hướng việc làm của Việt 
Nam trong bối cảnh cụ thể. Tám quốc gia này bao gồm: 
Bờ-ru-nây, In-đô-nê-xia, Cam-pu-chia, Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po và Thái Lan. 

Tài liệu tóm tắt này nhằm mục đích cung cấp những hiểu biết 
dựa trên bằng chứng để hỗ trợ các bên liên quan tại Việt Nam 
trong định hình chính sách và chiến lược nhằm tăng cường 
tính chống chịu và tính bao trùm khi tham gia vào chuỗi cung 
ứng toàn cầu, thúc đẩy việc làm thoả đáng trong các hoạt 
động có giá trị gia tăng cao hơn, và bảo đảm chuyển đổi công 
bằng cho người lao động và doanh nghiệp tại Việt Nam giữa 
bối cảnh chuyển đổi kinh tế đang diễn ra và thương mại toàn 
cầu đang có nhiều bất ổn.
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Nguồn: Tác giả tính toán dựa trên bảng đầu vào-đầu ra đa vùng của ADB và ước 
tính mô hình của ILO, tháng 11/2024.

Nguồn: Tác giả tính toán dựa trên bảng đầu vào-đầu ra đa vùng của ADB và ước 
tính mô hình của ILO, tháng 11/2024.

So với các quốc gia Đông Nam Á khác, Việt Nam có số lượng 
người lao động tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu lớn 
nhất, với Indonesia và Thái Lan xếp hạng ngay tiếp theo 
(Hình 2). Trên thực tế, Việt Nam chiếm hơn ¼ (27.1%) trong 
tổng số hơn 75 triệu việc làm liên quan tới các chuỗi cung 
ứng trong các nền kinh tế Đông Nam Á. 

Về tỷ trọng trong tổng số việc làm, mức độ phụ thuộc vào 
việc làm liên quan đến các chuỗi cung ứng ở Việt Nam khá 
vừa phải so với các quốc gia khác trong khu vực - ở mức 
hơn 35%. Singapore, Thái Lan và Lào đều có tỷ trọng này ở 
mức trên 40%.

Trong các ngành kinh tế nói chung, ngành sản xuất phụ 
thuộc lớn nhất vào chuỗi cung ứng toàn cầu với 82% việc 
làm gắn với cầu từ nguồn nước ngoài. Để so sánh, con số 
này ở ngành nông nghiệp chỉ ở mức khiêm tốn là 20%, và ở 
ngành bán buôn – bán lẻ là gần một nửa (Bảng 1). Việc làm 
liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu trong ngành sản 
xuất chiếm gần một nửa tổng số việc làm liên quan đến 
chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam, ở mức 48.8%.  

Xu hướng việc làm trong các chuỗi
cung ứng toàn cầu

Việc làm trong ngành và các đặc điểm
của người lao động trong chuỗi cung ứng
toàn cầu

Từ năm 2008, việc làm liên quan tới các chuỗi cung ứng 
toàn cầu tại Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ ổn định cả 
về số lượng việc làm tuyệt đối và tỷ trọng trong tổng việc 
làm quốc gia (Hình 1). Vào giai đoạn đỉnh điểm năm 2019, 
việc làm liên quan tới chuỗi cung ứng toàn cầu chiếm hơn 
22 triệu, khoảng 40% tổng số việc làm quốc gia.

Dù đại dịch COVID-19 đã khiến việc làm liên quan tới các 
chuỗi cung ứng giảm nhẹ, nhưng gần đây đã bắt đầu phục 
hồi. Tính đến năm 2023, con số này vẫn chưa trở lại mức 
cao trước đại dịch. Bất chấp sự sụt giảm gần đây, việc làm 
liên quan tới các chuỗi cung ứng tại Việt Nam đã tăng hơn 
3 lần kể từ năm 2000, và tính đến năm 2023, hơn 20 triệu 
người lao động đang làm việc trong các vị trí việc làm liên 
quan tới chuỗi cung ứng, tương đương với hơn 35% tổng 
số việc làm.

 Hình 2. Việc làm liên quan đến các chuỗi cung ứng toàn 
cầu ở một số nền kinh tế ASEAN, 2023 (theo mức độ và 
tỷ trọng)

 Bảng 1. Việc làm liên quan tới các chuỗi cung ứng tại 
Việt Nam, 2007–2023 (về mức độ và tỷ trọng)



11 Bậc kỹ năng 3 và 4 theo Tiêu chuẩn quốc tế về phân loại nghề nghiệp (ISCO).
12 ILO và Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Báo cáo nghiên cứu: Kỹ năng Thúc đẩy Thương mại và Đa dạng hóa Kinh tế - Phân tích ngành dệt may tại Việt Nam 

(Geneva: ILO, 2025).
13 ILO và Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Bản tóm tắt: Hướng tới chiến lược kỹ năng cho ngành dệt may tại Việt Nam (Geneva: ILO, 2025)
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Khi nhìn kỹ vào ngành sản xuất, việc làm trong ngành có xu 
hướng là việc làm công trả lương chính thức với tỷ lệ lao động 
nữ chiếm ưu thế, mặc dù trình độ kỹ năng yêu cầu thấp hơn 
(chỉ có 5.9% số nghề nghiệp trong ngành sản xuất có yêu cầu 
kỹ năng cao11).

Trong ngành sản xuất, năm phân ngành hàng đầu về việc làm 
bao gồm: Dệt may và sản phẩm dệt may; Da, da thuộc và giày 
dép; Thiết bị điện và quang học; Sản xuất (mà chưa được liệt 
kê ở các danh mục khác) và tái chế; và Thực phẩm, đồ uống và 
thuốc lá. Trong số này, Dệt may và sản phẩm dệt may, Da, da 
thuộc và giày dép, và Thiết bị điện và quang học phụ thuộc 
lớn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, với hơn 95% số việc làm 
trong ngành có gắn với cầu từ nguồn nước ngoài. 

Ngành dệt và sản phẩm dệt Việt Nam là minh chứng rõ ràng 
cho động lực chuyển đổi nhằm tăng tính chống chịu và thúc 
đẩy tăng trưởng việc làm hiệu quả. Việc hội nhập ngành may 
mặc vào chuỗi cung ứng toàn cầu đã góp phần tạo ra hàng 
triệu việc làm, đặc biệt là cho phụ nữ, với chất lượng việc làm 
được cải thiện khi mức độ phi chính thức giảm xuống. Với 
khoảng 3.4 triệu người lao động và gần 75% là lao động nữ 
vào năm 2023, phần lớn việc làm trong ngành này vẫn đang 
nằm ở nhóm nghề có kỹ năng trung bình.12 Tuy nhiên, ngành 
này cần có những bước tiến để nâng cao năng suất và 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng đổi mới công 
nghệ (bao gồm cả chuyển đổi số) và các thực hành định 
hướng xanh gắn với việc làm cho chất lượng cao. Cùng với 
nhiều yếu tố khác, điều này đòi hỏi đảm bảo đào tạo phù hợp 
với nhu cầu của ngành.13

Lưu ý: Kích cỡ tương đối của các bong bóng được dựng theo kích cỡ việc 
làm tương đối của từng ngành trong tổng việc làm liên quan đến các chuỗi 
cung ứng toàn cầu của Việt Nam.
Nguồn: Tác giả tính toán dựa trên bảng đầu vào-đầu ra đa vùng của ADB 
và ILOSTAT. 

 Hình 3. Tỷ trọng trong tổng giá trị gia tăng (theo giá cơ 
bản, hiện hành) và việc làm liên quan tới chuỗi cung ứng 
toàn cầu (tỷ trọng và mức độ) theo ngành, Việt Nam, 2023

 Bảng 1. Cơ cấu ngành nghề và lao động trong lĩnh vực 
việc làm liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt 
Nam, 2023

Các ngành có việc làm liên quan đến chuỗi cung ứng mà có 
cường độ lao động cao thường có tỷ lệ lao động nữ và lao 
động trẻ cao hơn các ngành khác. Mặc dù tỷ lệ các công việc 
chính thức được tạo ra trong những ngành này thường có xu 
hướng cao hơn, tỷ trọng việc làm kỹ năng cao trong ngành lại 
thấp hơn mức trung bình quốc gia (10.9%).  

Hình 3 dưới đây đưa ra tổng quan về đóng góp của các ngành 
vào tổng giá trị gia tăng trong nền kinh tế về khía cạnh tỷ lệ và 
mức độ việc làm liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu năm 
2023. Trong số những ngành có tỷ trọng việc làm liên quan 
đến chuỗi cung ứng cao hơn 50%, đáng kể là:
 Dệt may và sản phẩm dệt may; Da, da thuộc và giày dép; 

Thiết bị điện và quang học; Sản xuất (mà chưa được liệt 
kê ở các danh mục khác) và tái chế; và Thực phẩm, đồ 
uống và thuốc lá; Thương mại bán buôn và các ngành 
thương mại đều có tính phí hoa hồng có tỷ lệ việc làm liên 
quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu cao (75% hoặc cao 
hơn), đóng góp đáng kể vào tổng giá trị gia tăng quốc gia 
(trên 1% mỗi ngành) và mức độ việc làm cao (trên 1 triệu 
lao động mỗi ngành):

 Các ngành Kim loại cơ bản và kim loại chế tạo, cũng như 
Điện, ga, và cấp nước cũng có đặc trưng là có tỷ lệ việc 
làm liên quan đến các chuỗi cung ứng toàn cầu cao, và 
đóng góp đáng kể vào tổng giá trị gia tăng, mặc dù mức 
độ việc làm thấp hơn.
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Cứ mỗi bốn vị trí việc làm liên quan đến chuỗi cung ứng toàn 
cầu tại Việt Nam thì có hơn ba vị trí (76,8%) phụ thuộc trực tiếp 
hoặc gián tiếp vào nhu cầu từ ASEAN, Trung Quốc, EU, Nhật 
Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ (Hình 4). Con số này tương tự với tỷ 
lệ của Phi-líp-pin (77,0%) và thấp hơn một chút so với Lào - 
quốc gia có mức độ phụ thuộc tương đối cao hơn vào các đối 
tác thương mại này (84,7%).

Trong các đối tác thương mại, Hoa Kỳ là đối tác chiếm gần 1 
trong mỗi bốn việc làm liên quan đến chuỗi cung ứng toàn 
cầu tại Việt Nam (24.3%), theo sau đó là Trung Quốc (18.4%), 
và EU (15.8%). Trong các nền kinh tế Đông Nam Á, Việt Nam 
có mức độ phụ thuộc việc làm cao nhất vào cầu từ Hoa Kỳ, sau 
đó là Phi-líp-pin (19.5%), In-đô-nê-xi-a (15.2%), Ma-lai-xi-a 
(15.6%) và Thái Lan (14.2%).

Dù nằm ở vị trí địa lý gần gũi và có quan hệ kinh tế chặt chẽ 
với Trung Quốc, tỷ trọng việc làm liên quan tới chuỗi cung ứng 
phụ thuộc vào Trung Quốc của Việt Nam không quá cao, ở 
mức 18.4% - gần tương đương với In-đô-nê-xi-a (19.2%) và 
Thái Lan (19.5%). Con số này ở Lào là 38.3%, Ma-lai-xi-a 26.1% 
và Phi-líp-pin 22.5%.

Trong các nền kinh tế Đông Nam Á, Việt Nam và Phi-líp-pin 
có tỷ trọng việc làm liên quan đến chuỗi cung ứng thấp 
nhất (lần lượt là 6.0% và 6.1%) theo cầu nội vùng từ khu vực 
ASEAN, cho thấy tiềm năng hội nhập vùng mạnh mẽ hơn. 

 Hình 4. Tỷ trọng việc làm trong chuỗi cung ứng toàn cầu 
theo tương quan đối tác thương mại, 2023

 Bảng 2: Tỷ trọng việc làm liên quan đến chuỗi cung ứng 
tại Việt Nam theo đối tác thương mại và ngành, 2023

Việc làm trong các chuỗi cung ứng
toàn cầu theo tương quan các đối tác
thương mại 

Trong những năm qua, tỷ trọng việc làm liên quan đến chuỗi 
cung ứng toàn cầu có phụ thuộc vào ASEAN khá ổn định ở 
mức 2% (Hình 5). Tỷ trọng việc làm liên quan đến chuỗi cung 
ứng toàn cầu có phụ thuộc vào Trung Quốc đã tăng từ 2.2% 
vào năm 2007 lên tới 6.8% vào năm 2023, vượt tỷ lệ của 
ASEAN vào năm 2011 và của Nhật Bản vào năm 2013. Trong 
cùng giai đoạn, tỷ trọng việc làm liên quan đến chuỗi cung 
ứng toàn cầu phụ thuộc vào cầu từ Hoa Kỳ tăng từ 5.2% vào 
năm 2007 lên tới 9.0% vào năm 2023.

Về mức độ phụ thuộc của ngành vào các đối tác thương 
mại:

 Gần một phần ba việc làm (32.3%) trong ngành sản xuất 
có liên quan tới chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam phụ 
thuộc vào cầu từ Hoa Kỳ (Bảng 2). Tỷ lệ này đặc biệt cao 
trong ngành Sản xuất mà chưa được phân loại ở các danh 
mục khác và tái chế (50.4%), và trong ngành Dệt may và 
sản phẩm dệt may (35.9%). Ngành Da, da thuộc và giày 
dép cũng phụ thuộc chủ yếu vào cầu từ Hoa Kỳ (31.4%), 
sau đó là Liên minh Châu Âu (20.7%).

 Việc làm liên quan đến chuỗi cung ứng trong ngành Thiết 
bị điện và quang học phụ thuộc chủ yếu vào Hoa Kỳ 
(24.7%) và Trung Quốc (21.6%).

 Tỷ trọng việc làm liên quan đến chuỗi cung ứng phụ thuộc 
vào cầu từ Trung Quốc đặc biệt cao trong ngành nông 
nghiệp (27.4%) và Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (29.7%).

 Tỷ trọng việc làm liên quan đến chuỗi cung ứng trong 
ngành Bán buôn-bán lẻ phụ thuộc chủ yếu vào cầu từ Liên 
minh Châu Âu, (26.2%), sau đó là Trung Quốc (17.9%).



14 Xem thêm ILO, Integrating Trade and Decent Work: The Potential of Trade and Investment Policies to Address Labour Market Issues in Supply Chains, Volume 2, 
Marva Corley Coulibaly, Franz Christian Ebert, và Pelin Sekerler Richiardi hiệu đính (Geneva: Văn phòng Lao động Quốc tế, 2023).

15 ILO, Linking Green Trade and Employment: Are There Opportunities for Job Creation (Geneva: Tổ chức Lao động Quốc tế, 2025).
16 Ngân hàng Thế giới, Taking Stock: Viet Nam Economic Update, March 2025 (Washington, D.C.: World Bank, tháng 3/2025).
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 Hình 5: Tỷ trọng việc làm liên quan đến chuỗi cung ứng 
tại Việt Nam theo đối tác thương mại và ngành, 
2007-2023

Kết luận và hàm ý chính sách
Khi Việt Nam bắt tay thực hiện những cải cách với khát vọng 
nhằm đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao 
vào năm 2045, các nỗ lực cần được đảm bảo liên tục để duy trì 
những lợi ích kinh tế từ quá trình hội nhập, đa dạng thương 
mại và tính chống chịu đã được tăng cường của chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Điều này cũng là nhằm đảm bảo những lợi ích 
có được sẽ chuyển đổi thành việc làm có năng suất, việc làm 
thoả đáng và chuyển đổi công bằng.

Để tăng cường khả năng chống chịu và tính bao trùm của 
chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời vẫn thúc đẩy việc làm 
thoả đáng và tạo môi trường thuận lợi cho chuyển đổi công 
bằng cho người lao động và doanh nghiệp tại Việt Nam, cần 
có những nỗ lực phối hợp trên nhiều lĩnh vực chính sách chiến 
lược nhằm giảm thiểu những gián đoạn ngắn hạn, tận dụng 
các cơ hội mới và định hình vị thế của Việt Nam trong các 
chuỗi cung ứng toàn cầu trong trung hạn và dài hạn:
 Tăng cường đa đạng hoá thương mại và liên kết công 

nghiệp: Việt Nam có thể tăng cường tập trung phát triển 
các mối quan hệ thương mại và hiệp định hiện có (như 
CPTPP, EVFTA, RCEP), đồng thời tích cực theo đuổi đa 
dạng hóa thương mại, trên cả hai mặt là sản xuất sản 
phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn và mở rộng 
hợp tác với các đối tác thương mại mới.14 Các quan hệ 
đối tác như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện được ký 
kết năm 2024 với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 
mặc dù chưa có hiệu lực, cũng cho thấy Việt Nam ngày 
càng tham gia nhiều hơn vào những khuôn khổ tương tự.  

 Việc tăng cường hội nhập nội khối và thúc đẩy sự phát 
triển của khu vực tư nhân trong nước, đặc biệt là các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), là cần thiết. Những nỗ 
lực này nên được thực hiện hướng tới cải thiện liên kết với 
các chuỗi cung ứng toàn cầu, giải quyết những thách thức 
dai dẳng mà các DNNVV gặp phải và tăng cường thu nhận 
giá trị từ sản xuất trong nước. Dựa trên phân tích toàn cầu 
của ILO về dòng chảy thương mại xanh và tác động của 
chúng tới việc làm, Việt Nam có thể mở rộng tham gia vào 
xuất khẩu và nhập khẩu xanh. Điều này đòi hỏi phải đầu tư 
có mục tiêu vào năng lực công nghệ cho phép sản xuất và 
trao đổi hàng hóa bền vững với môi trường, tạo ra các cơ 
hội việc làm mới và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền 
kinh tế xanh hơn.15

 Thúc đẩy phát triển kỹ năng dựa theo nhu cầu và bao 
trùm: Đầu tư vào phát triển chất lượng và các kỹ năng sẽ 
cần phải phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của các 
chuỗi cung ứng, đồng thời cần hiểu rõ hơn về các yêu cầu 
kỹ năng chiến lược, đặc biệt là trong các ngành nghề đòi 
hỏi kỹ năng cao và ứng dụng công nghệ cao. Việc tăng 
cường giáo dục và đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp (TVET), 
đào tạo lại và nâng cao kỹ năng, cùng với các hệ thống học 
tập suốt đời, sẽ là yếu tố thiết yếu để trang bị cho người lao 
động những năng lực cần thiết cho các công việc chất 
lượng và nâng cao năng suất hơn nữa.

 Tăng cường các chính sách thị trường lao động có tính 
đến yếu tố giới và các hệ thống an sinh xã hội có khả 
năng ứng phó với các cú sốc trong chuyển đổi công 
bằng: Biến đổi khí hậu và thiên tai là những mối đe dọa 
lớn đối với chuỗi cung ứng bền vững. Việc tăng cường 
năng lực thể chế để sẵn sàng và duy trì hoạt động kinh 
doanh là chìa khóa để bảo vệ việc làm, năng suất và khả 
năng chống chịu. Để làm được như vậy, các hệ thống an 
sinh xã hội toàn diện và các chính sách thị trường lao 
động đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người lao 
động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tái cấu 
trúc kinh tế, biến đổi khí hậu hoặc chuyển đổi công nghệ. 
Các chính sách như chương trình thị trường lao động chủ 
động (ALMP) nhằm giảm thất nghiệp và thiếu việc làm 
thông qua các biện pháp can thiệp hội nhập thị trường 
lao động có mục tiêu, kết hợp với việc sử dụng chiến lược 
không gian tài khóa hiện có của Việt Nam16 và cải thiện 
quản lý đầu tư công, có thể giúp đảm bảo chuyển đổi 
công bằng và toàn diện. Việc thực thi hiệu quả Luật Việc 
làm 2025 (Luật số 74/2025/QH15) sẽ là rất cần thiết để có 
thể tận dụng các biện pháp hỗ trợ làm đòn bẩy tạo việc 
làm, hệ thống thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc 
làm, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và bảo hiểm thất 
nghiệp nhằm giải quyết những thách thức đang thay đổi 
của thị trường lao động Việt Nam. 
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 Cải thiện chất lượng việc làm và nâng cao tiêu chuẩn 
lao động: Khi Việt Nam tăng cường tham gia vào các chuỗi 
cung ứng toàn cầu thông qua các hiệp định thương mại tự 
do hiện có và các hiệp định mới, việc thực thi và thực thi 
hiệu quả các điều khoản về lao động là rất quan trọng. 
Điều này bao gồm việc duy trì các tiêu chuẩn lao động cốt 
lõi, cải thiện điều kiện làm việc và thúc đẩy việc tuân thủ 
thông qua các cơ chế giám sát và xây dựng năng lực. Các 
hiệp định thương mại có chứa các điều khoản về lao động, 
đặc biệt là CPTPP và EVFTA, mang đến cơ hội thúc đẩy và 
phát triển việc làm thoả đáng tại Việt Nam. Những nỗ lực 
này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng việc làm 
trong nước mà còn phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng 
của thị trường quốc tế về việc tuân thủ quyền con người, 
từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam và đảm 
bảo sự hội nhập có trách nhiệm và bền vững vào các chuỗi 
cung ứng toàn cầu.

 Thúc đẩy đối thoại xã hội toàn diện và phối hợp thể 
chế: Trong bối cảnh Việt Nam đang cải cách thể chế và 
hành chính, cơ chế ba bên và đối thoại xã hội giữa chính 
phủ, người sử dụng lao động và người lao động là rất cần 
thiết để đảm bảo các chính sách phản ánh các quan điểm 
đa dạng và thúc đẩy công bằng xã hội. Các thể chế cho 
phép hợp tác cấp quốc gia và cấp ngành - bao gồm cả hợp 
tác với các chủ thể trong khu vực tư nhân, các cơ sở giáo 
dục và đào tạo, và các tổ chức xã hội - cần được xây dựng 
để có thể phối hợp và điều hướng các nỗ lực hướng tới việc 
làm thoả đáng và phát triển bền vững.



 Sản xuất thiết bị điện và quang học
 Sản xuất thiết bị vận tải 
 Sản xuất (mà chưa được xếp hạng vào danh 

mục nào), tái chế
 Cung cấp điện, khí đốt và nước
 Xây dựng
 Bán ô tô và xe máy
 Thương mại bán buôn và các ngành thương 

mại có tính phí hoa hồng, không tính ô tô và xe 
máy; sửa chữa đồ dùng gia đình 

 Bán lẻ, không tính ô tô và xe máy 
 Nhà hàng - khách sạn
 Vận tải nội địa
 Vận tải đường thuỷ
 Vận tải hàng không

17 Theo Marcel P. Timmer và các cộng sự, “An Illustrated User Guide to the World Input–Output Database: The Case of Global Automotive Production”, in 
Review of International Economics 25, No. 3 (2015): 575–605.

18 Theo ILO, ILO Modelled Estimates: Methodological Overview, tháng 1/2025.
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Phương pháp

Ước tính việc làm liên quan đến thương mại với ASEAN, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và các quốc 
gia khác dựa trên mô hình đầu vào-đầu ra. Các bảng đầu vào-đầu ra đa quốc gia, đa ngành cho phép ước tính giá trị gia tăng cần 
thiết trên toàn bộ chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng một cầu cuối cùng nhất định. Phương pháp này được 
thực hiện bằng cách nhân ma trận yêu cầu kỹ thuật (còn gọi là ma trận nghịch đảo Leontief) với một vectơ cầu phù hợp17 (theo 
Timmer và cộng sự, 2015). Đối với mỗi quốc gia và mỗi ngành, phương pháp này đưa ra tỷ lệ giá trị gia tăng cần thiết để đáp ứng 
tổng tiêu dùng và đầu tư của khu vực tư nhân và khu vực công. Phân tích trong báo cáo này sử dụng các bảng đầu vào-đầu ra 
đa khu vực của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho năm 2023, với 35 ngành/danh mục được đưa vào phân tích là: 

 Nông nghiệp
 Khai khoáng
 Sản xuất thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
 Sản xuất hàng dệt may và sản phẩm dệt may 
 Sản xuất da, sản phẩm da và giày dép 
 Sản xuất gỗ và các sản phẩm gỗ, nút chai 
 Sản xuất bột giấy, giấy, sản phẩm giấy; in ấn và 

xuất bản 
 Sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế và nhiên 

liệu hạt nhân 
 Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 
 Sản xuất cao su và nhựa
 Sản xuất khoáng sản phi kim loại khác
 Sản xuất kim loại cơ bản và kim loại chế tạo
 Sản xuất máy móc (mà chưa được xếp hạng vào 

danh mục nào)
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 Hoạt động hỗ trợ và phụ trợ vận tải khác; hoạt 
động của đại lý du lịch 

 Bưu chính viễn thông
 Trung gian tài chính 
 Hoạt động bất động sản
 Cho thuê máy móc, thiết bị và các hoạt động 

kinh doanh khác
 Quản lý nhà nước và quốc phòng; bảo hiểm xã 

hội bắt buộc
 Giáo dục
 Y tế và công tác xã hội
 Các dịch vụ cộng đồng, xã hội và cá nhân khác
 Hộ gia đình có người làm công ăn lương

Tỷ lệ việc làm liên kết thông qua thương mại với ASEAN, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong 
mỗi 35 lĩnh vực/danh mục bên trên được đưa vào cơ sở dữ liệu của ADB được giả định là bằng với tỷ lệ giá trị gia tăng được xác 
định là liên kết thông qua thương mại. Giả định này ngụ ý rằng các công việc liên quan đến thương mại và các công việc không 
liên quan đến thương mại trong một lĩnh vực và một quốc gia có năng suất như nhau. Đáng tiếc là hiện nay không có cơ sở dữ 
liệu nào về chênh lệch năng suất với phạm vi bao phủ phù hợp. Có một số bằng chứng cho thấy các công ty xuất khẩu có năng 
suất cao hơn, ngụ ý rằng có thể các ước tính việc làm liên quan đến thương mại đang cao hơn thực tế. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng 
nhiều công ty có thể chỉ cung ứng tại địa phương cho các công ty xuất khẩu lớn hơn, và vì thế, việc ước tính chính xác chênh 
lệch năng suất trở nên rất khó khăn. Dù tài liệu tóm tắt này tập trung vào xem xét công việc liên quan đến thương mại và chuỗi 
cung ứng toàn cầu, vẫn còn các tác động việc làm trong một số cấp độ chuỗi cung ứng trong nước chưa thể được nắm bắt 
thông qua cách tiếp cận này. Việc làm theo từng lĩnh vực được lấy từ kho đồng bộ dữ liệu vi mô của ILO, và các giá trị bị thiếu 
được ước tính bằng phương pháp tương đương được sử dụng cho các ước tính mô hình của ILO.18 Trong phạm vi các quốc gia 
Đông Nam Á, các phân tích tìm hiểu các quốc gia/lãnh thổ sau đây: Brunei, Indonesia, Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào, Malaysia, Phi-líp-pin, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Tham khảo thêm về cơ sở dữ liệu của ADB tại: https://kidb.adb.org/globalization.


